PHIẾU ĐỀ XUẤT 
VÀ CÁC BIỂU MẪU

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

Để tiện cho việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN năm 2012 như công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn, Phòng Quản lý khoa học xin chuyển đến các đơn vị và cá nhân mẫu Phiếu đề xuất và Biểu mẫu trong các trang tiếp theo của bản tin này.
Đề nghị các đơn vị và cá nhân thực hiện theo đúng tiến dộ như đã Qui định tại Thông báo trên Egov (28/12/2010) của Học viện Quản lý giáo dục.

                                                                                  L.T.T

                                                                  Phòng Quản lý khoa học
                                                                                                            Phụ lục I    
Mẫu 1. PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ
KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:

2. Thuộc chương trình (ghi mã số và tên Chương trình) hoặc đề tài, dự án độc lập cấp Nhà nước:

3. Xuất sứ của dự án (đối với dự án sản xuất thử nghiệm): ghi rõ nguồn hình thành dự án, nếu là kết quả đề tài nghiên cứu thì kiến nghị của hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu về việc áp dụng như thế nào? Hoặc ghi rõ kết quả nghiên cứu đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, đã được tặng giải thưởng KH&CN…

4. Giải trình về tính cấp thiết: tại sao phải nghiên cứu giải quyết nhiệm vụ này ở cấp Nhà nước; mức độ quan trọng, cấp bách, tác động đến phát triển KH&CN và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước? v.v…
5. Mục tiêu: (Ghi rõ mục tiêu, đích cần đạt được là gì?)

Nội dung KH&CN chủ yếu cần giải quyết: (nêu rõ các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm sẽ giải quyết nội dung KH&CN chủ yếu gì để đạt được mục tiêu đã đề ra?)
6. Nhu cầu kinh phí

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ NSNN:                         Triệu đồng

- Nguồn kinh phí khác:                                             Triệu đồng

7. Dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

8. Khả năng ứng dụng:(Dự kiến địa chỉ ứng dụng, chuyển giao, v.v…)

9.  Hiệu quả:

a. Hiệu quả đối với lĩnh vực KH&CN (nắm vững, làm chủ công nghệ gì, tác động nâng cao trình độ công nghệ lĩnh vực KH&CN…)
b. Hiệu quả kinh tế - xã hội:(hiệu quả trực tiếp về kinh tế tính bằng giá trị mang lại nếu được áp dụng, tác động về kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài)
                                                              …..ngày…tháng…. năm….
                                                           TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

                                                          (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với tổ chức)
                                                                                                 Phụ lục 1

Mẫu 2. DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN
 CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012
	STT


	Tên đề tài/ nhiệm vụ
	Tổ chức ,cá nhân đề xuất
	Tính cấp thiết
	Mục tiêu và nội dung chủ yếu
	Sản phẩm, kết quả dự kiến
	Thời gian thực hiện, nhu cầu kinh phí
	Ghi chú
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                                                                     …..ngày…tháng…. năm….
                                                                             Thủ trưởng đơn vị

                                                                              (ký tên, đóng dấu)

                                                                                                            Phụ lục I
Mẫu 3. ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁC NGHIÊN CỨU
THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)
Đơn vị:……………
Mẫu 3. DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KH&CN THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ NĂM 2012
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Mục tiêu, tính cấp thiết, nội dung chủ yếu
	Tổ chức, cá nhân thực hiện, cơ quan chủ trì Việt Nam và đối tác nước ngoài
	Sản phẩm dự kiến
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí     (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tổng số hỗ trợ từ NSNN
	

	
	
	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	
	
	

	1
	
	- Mục tiêu

- Tính cấp 

thiết

- Nội dung chủ yếu
	- Cơ quan chủ trì phía Việt Nam

- Cơ quan đối  tác phía nước ngoài:
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 …..ngày…tháng…. năm….

                                                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                                    (ký tên, đóng dấu)

                                                                                                            Phụ lục I
TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM QUỐC GIA
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

1. Sản phẩm được xác định là trọng điểm, đang trong giai đoạn phát triển và có triển vọng chiếm thị phần và thương mại hoá cao.
2. Sản phẩm có tác động lâu dài tới sự phát triển KH&CN của nghành hoặc lĩnh vực do làm chủ được các quy trình công nghệ tiên tiến, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá, thay thế hàng nhập khẩu.

3. Bảo đảm tính khả thi và hiệu quả do:

· Phù hợp với năng lực và trình độ khoa học và công nghệ trong nước;

· Phù hợp với chiến lược phát triển, với chương trình mục tiêu của ngành hoặc lĩnh vực;

· Có giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao so với sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

Sản phẩm quốc gia sẽ do các doanh nghiệp chủ trì và các tổ chức KH&CN phối hợp thực hiện. Sau khi kết thúc nhiệm vụ , các doanh nghiệp là đơn vị trực tiếp áp dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh.

                                                                                                           Phụ lục II

Mẫu 1. PHIẾU ĐỀ XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

1. Tên chương trình:

2. Tính cấp thiết(nêu rõ về sự cần thiết của chương trình, mức độ quan trọng, cấp bách đối với giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế- xã hội; tại sao phải thiết kế thành chương trình nghiên cứu):

3. Cơ sở để hình thành chương trình:

4. Mục tiêu( nêu rõ mục tiêu, đích cần đạt được của chương trình là gì)

5. Nội dung chính (nêu rõ các vấn đề/đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm, các nội dung KH&CN chủ yếu cần phải nghiên cứu, giải quyết để đạt được mục tiêu của chương trình):

6. Thời gian thực hiện dự kiến

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến(số kinh phí đề nghị hỗ trợ từ NSNN, số kinh phí huy động từ nguồn khác, nhu cầu kinh phí theo thời gian):

8. Giải pháp tổ chức thực hiện chương trình

9. Kết quả dự kiến(Nêu rõ sản phẩm dự kiến của chương trình, khả năng ứng dụng vào thực tiễn…):

10. Hiệu quả dự kiến(Nêu rõ hiệu quả đối với KH&CN, đối với phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội,…):

11. Tiềm lực của đơn vị( Nêu rõ tiềm lực của đơn vị về nhân lực, cơ sở vật chất, khả năng huy động các nguồn lực cần thiết khác để thực hiện chương trình, khả năng phối hợp với các đơn vị khác, với doanh nghiệp hoặc địa phương, …):
                                                                                                     …..ngày…tháng…. năm….

                                                                                                      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                      (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với tổ chức)

Phụ lục II

Đơn vị:………                                                                                                           

Mẫu 2. DANH MỤC ĐỀ XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

	STT
	Tên đề xuất chương trình
	Tính cấp thiết
	Mục tiêu, nội dung chính
	Kết quả dự kiến
	Thời gian, nhu cầu kinh phí
	Ghi chú
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                                                                                                       ….., ngày…tháng…. năm….

                                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                    (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu )

                                                                                                           Phụ lục II

Mẫu 3. PHIẾU ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)
1. Tên đề tài:

2. Phân loại( ghi mã số và tên gọi theo Bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số12/2008/QD-BKHCN ngày 04/09/2008):

3. Tính cấp thiết:

4. Mục tiêu:

5. Nội dung chính:

6. Thời gian nghiên cứu dự kiến:

7. Nhu cầu kinh phí dự kiến:

8. Kết quả, hiệu quả dự kiến:

                                                                                                  …..   ngày…tháng…. năm….

                                                                                               TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT
                                                                                     (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với tổ chức)

                                                                                                           Phụ lục II

Mẫu 4. DANH MỤC ĐỀ XUẤT
ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

Đơn vị:………

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP  BỘ NĂM 2012
	STT
	Tên đề xuất đề tài
	Phân loại
	Tính cấp thiết
	Mục tiêu, nội dung chính
	Kết quả, sản phẩm dự kiến
	Thời gian, nhu cầu kinh phí
	Ghi chú
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                                                                                                              ….., ngày…tháng…. năm….

                                                                                                                THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                             (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu)

                                                                                                          Phụ lục II

Mẫu 5. PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ NĂM 2012
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)
1. Tên dự án

2. Xuất xứ của dự án: Nêu rõ một trong các nguồn sau:

· Kết quả đã được đánh giá nghiệm thu của đề tài KH&CN cấp…

· Sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học được giải thưởng KH&CN…

· Kết quả KH&CN từ nước ngoài(tên nước, tên cơ quan, tổ chức có kết quả KHCN…)

3. Tính cấp thiết của dự án:(sự phù hợp với hướng công nghệ ưu tiên; tạo ra công nghệ và sản phẩm chuyển giao được cho sản xuất; ý nghĩa kinh tế - xã hội của dự án…)

4. Mục tiêu của dự án

5. Nội dung chủ yếu của dự án:
6. Sản phẩm và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu cần phải đạt được:

7. Thị trường tiêu thụ sản phẩm và địa chỉ áp dụng:

8. Nhu cầu kinh phí:

             Tổng số:…tr.đồng, trong đó:

· Kinh phí cúa đơn vị chủ trì thực hiện dự án: …tr.đồng

· Hỗ trợ cho ngân sách SNKH: ………tr.đồng

9. Kinh phí thu hồi (hoàn trả ngân sách SNKH):…..tr.đồng (bằng....% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH).

                  Phương án thu hồi kinh phí:

                                                                               …..ngày…tháng…. năm….

                                                                              Đơn vị/ cá nhân đề xuất dự án

                                     (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu đối với trường hợp đề xuất của đơn vị)
Phụ lục II

Mẫu 6. PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU
(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

1. Thông tin chung:
· Tên dự án

· Chủ đầu tư

· Đơn vị thực hiện dự án

· Địa điểm thực hiện dự án

2. Sự cần thiết của dự án:

· Tổng quan trong và ngoài nước về lĩnh vực đầu tư của dự án:

· Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện dự án

· Những nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra

· Đội ngũ cán bộ nghiên cứu, đội ngũ cán bộ vận hành thiết bị
· Thực trạng thiết bị hiện có của đơn vị thực hiện dự án, của các đơn vị khác…

3. Mục tiêu của dự án

4. Nội dung của dự án

5. Kinh phí và nguồn vốn đầu tư

                 Trong đó:         - Ngân sách nhà nước:

                                    -Vốn đối ứng của chủ đầu tư:

6. Thời gian thực hiện dự án

7. Dự kiến hiệu quả đầu tư:

· Hiệu quả phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

· Hiệu quả phục vụ đào tạo sau đại học, đại học

· Hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

                                                                                            ….., ngày…tháng…. năm….

                                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                                                   (ký tên, đóng dấu)
                                                                                                   Phụ lục II

Mẫu 7. PHIẾU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN SỬA CHỮA, XÂY DỰNG NHỎ

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

1. Tên dự án:

2. Mục tiêu dự án:

3. Sự cần thiết (căn cứ xác định sự cần thiết phải đầu tư dự án: Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu được duyệt; Đánh giá tổng quan tình hình sử dụng TSCĐ (công trình, kiến trúc…) trong hoạt động KHCN; Tình hình hư hỏng công trình kiến trúc… và ảnh hưởng đến các hoạt động KHCN)

4. Nội dung quy mô dự án:

5. Cơ quan thực hiện dự án:

6. Địa điểm thực hiện dự án

7. Thời gian thực hiện dự án
8. Nhu cầu kinh phí đầu tư cho dự án:

9. Hiệu quả kinh tế của dự án (Khôi phục giá trị sử dụng, phục vụ các hoạt động KHCN, cải thiện môi trường, điều kiện lao động và làm việc)

                                                                                               ….., ngày…tháng…. năm….

                                                                                                   CƠ QUAN ĐỀ XUẤT

                                                                                            (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu )

                                                                                                           Phụ lục II

Mẫu 8. DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN
CẤP BỘ KHÁC NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

Đơn vị:………

             DANH MỤC ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP BỘ NĂM 2012
	STT
	Tên nhiệm vụ
	Tính cấp thiết, sự cần thiết
	Mục tiêu, nội dung nghiên cứu, hoạt động chính
	Kết quả, sản phẩm dự kiến
	Thời gian, nhu cầu kinh phí
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Đối với hội thảo, hội nghị khoa học cần ghi rõ căn cứ đề xuất, mục đích, quy mô tổ chức, thành phần tham gia, thời gian tổ chức, kết quả dự kiến…

                                                                                      ….., ngày…tháng…. năm….

                                                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                               (Họ, tên và chữ ký – đóng dấu )
                                                                                                      Phụ lục III

Mẫu 1. DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ NĂM 2012

(Kèm theo công văn số 8482/BGDĐT – KHCNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010)

Đơn vị:………
	STT
	Tên đề tài
	Cá nhân chủ trì
	Mục tiêu, nội dung chính
	Kết quả, sản phẩm
	Thời hạn (từ năm đến năm)
	Kinh phí(triệu đồng)
	Ghi chú
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